
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
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 Học phí phải 

TT 
 Da thu  Còn nợ 

9053005 Trần Đức Phương Anh 09/09/1990 QH-2009-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

9053017 Nguyễn Hoàng Giang 23/04/1990 QH-2009-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990 QH-2009-E KTPT  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

10053107 Vũ Thị Mơ 27/12/1991 QH-2010-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

10053182 Trần Thị Hương 15/02/1988 QH-2010-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

11053065 Vũ Linh Giang 02/01/1991 QH-2011-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

11053121 Nguyễn Thị Quỳnh 23/07/1991 QH-2011-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 QH-2011-E KTĐN-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

11050174 Trịnh Thị Thuỷ 20/06/1993 QH-2011-E KTQT  Niên luận 555.000          -                   555.000          -                   555.000          

11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 QH-2011-E TCNH-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

11053259 Trần Thị Hường 07/03/1991 QH-2011-E TCNH-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

11053260 Hàn Thị Hải Huyền 02/05/1990 QH-2011-E TCNH-LK  Niên luận 840.000          -                   840.000          -                   840.000          

13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 20/08/1995 QH-2013-E QTKD Tiếng Anh C1 625.000          -                   625.000          -                   625.000          

13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 QH-2013-E QTKD Tiếng Anh C1 625.000          -                   625.000          -                   625.000          

13050367 Nguyễn Việt Hùng 15/04/1995 QH-2013-E QTKD Tiếng Anh C1 625.000          -                   625.000          -                   625.000          

13050391 Nguyễn Hồng Phượng 24/03/1995 QH-2013-E QTKD Tiếng Anh C1 625.000          -                   625.000          -                   625.000          

13050395 Nguyễn Văn Thành 29/07/1993 QH-2013-E QTKD Tiếng Anh C1 625.000          -                   625.000          -                   625.000          
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